
DANH SÁCH  

30 THÍ SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT  

VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTC ngày   tháng 7 năm 2023  

của Trưởng Ban tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”) 

 

STT Họ và tên Đơn vị 
Đạt giải Giá trị  

giải thưởng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Duyên 
Trường trung học phổ thông Sông Đốc,huyện Trần 

Văn Thời 
Nhất 2.000.000đ  

2 Võ Thị Trúc Huyền Trường tiểu học Bến Bào, huyện Đầm Dơi Nhì 1.000.000đ  

3 Nguyễn Phi Phương 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Nhì 1.000.000đ  

4 Huỳnh Tấn Phát 
Trung tâm Kỹ thuật, Công nghệ, Quan trắc Tài nguyên 

và Môi trường 
Ba 800.000đ  

5 Lưu Xuân Phước 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Ba 800.000đ  

6 Trương Văn Tới 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Ba 800.000đ  

7 Huỳnh Bích Trâm Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Khuyến khích 500.000đ  

8 Trần Đặng Ngọc Trâm 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây, huyện Trần 

Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

9 Lưu Hồng Diễm Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Trần Văn Thời Khuyến khích 500.000đ  

10 Trương Thị Thanh Thu Trường trung học cơ sở Lợi An, huyện Trần Văn Thời Khuyến khích 500.000đ  
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11 Lê Trường Nhật 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

12 Trần Quốc Hương 
Trường trung học cơ sở Trần Văn Thời, huyện Trần 

Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

13 Nguyễn Chí Khang 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

14 Phan Việt Quốc 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

15 Lê Thị Tuyết Nhanh 
Trường trung học cơ sở Trần Văn Thời, huyện Trần 

Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

16 Phạm Thanh Khiết Công an tỉnh Cà Mau Khuyến khích 500.000đ  

17 Đoàn Minh Đương 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

18 Trần Thái Lực 
Trường trung học phổ thông Võ Thị Hồng, huyện Trần 

Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

19 Tăng Trà Ly Ban Tổ chức Huyện ủy Cái Nước Khuyến khích 500.000đ  

20 Nguyễn Thị Tuyết 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

21 Trần Thị Huê Trường tiểu học Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời Khuyến khích 500.000đ  

22 Dương Minh Thanh 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

23 Đặng Bảo Ngọc 
Trung tâm Kỹ thuật, Công nghệ, Quan trắc Tài nguyên 

và Môi trường 
Khuyến khích 500.000đ  

24 Nguyễn Thị Ngọc 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

25 Huỳnh Thanh Nhanh 
Trường trung học cơ sở Khánh Bình Tây Bắc, huyện 

Trần Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  
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26 Lê Hải Dương Trường trung học cơ sở Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

27 Hoàng Thị Vòng Trường trung học cơ sở Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

28 Lê Chính Nghĩa 
Trường trung học phổ thông Trần Văn Thời, huyện 

Trần Văn Thời 
Khuyến khích 500.000đ  

29 Lê Thị Niềm Trường trung học cơ sở Lợi An, huyện Trần Văn Thời Khuyến khích 500.000đ  

30 Bùi Thị Nga Trường trung học cơ sở Lợi An, huyện Trần Văn Thời Khuyến khích 500.000đ  
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